LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 13: Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 01/12/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

27/11
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 1)

	
	
	2
	3C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 1)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 1)

	Ba

28/11
	Sáng


	1
	X
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 1)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 1)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	Trường em  (tiết 3)

	
	Chiều


	1
	2B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 1)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 1)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	CĐ5:Trường em (tiết 3)

	Tư

29/11

	Sáng


	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

30/11
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 1)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 4: Kĩ năng tự tin (tiết 3)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 1)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	CĐ5:Trường em (tiết 3)

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 1)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 1)

	Sáu

01/12
	Sáng


	1
	4E
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 1)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 1)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	CĐ5:Trường em (tiết 3)

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 1)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 1)

	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 1)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 1)


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 14: Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

04/12
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 2)

	
	
	2
	3C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 2)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 2)

	Ba

05/12
	Sáng


	1
	X
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 2)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 2)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	CĐ5:Trường em  (tiết 4)

	
	Chiều


	1
	2B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 2)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 2)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	CĐ5Trường em (tiết 4)

	Tư

06/12

	Sáng


	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

07/12
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 2)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 4: Kĩ năng tự tin (tiết 4)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 2)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	CĐ5:Trường em (tiết 4)

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 2)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 2)

	Sáu

08/12
	Sáng


	1
	4E
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 2)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 2)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	CĐ5:Trường em (tiết 4)

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 2)

	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 2)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 2)


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 15: Từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

11/12
	Sáng
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 3)

	
	
	2
	3C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 3)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 3)

	Ba

12/12
	Sáng
	1
	X
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 3)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 3)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 1)

	
	Chiều
	1
	2B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 3)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 3)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 1)

	Tư

13/12

	Sáng
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

14/12
	Sáng 
	1
	4A
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 3)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 5: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm (tiết 1)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 3)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 1)

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 3)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 3)

	Sáu

15/12
	Sáng
	1
	4E
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 3)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 3)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 1)

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 3)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 3)

	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 3)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 3)


LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 16: Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

18/12
	 Sáng
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 4)

	
	
	2
	3C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 4)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 4)

	Ba

19/12
	Sáng
	1
	X
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 4)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 4)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	2B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 4)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 4)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 2)

	Tư

20/12

	Sáng
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

21/12
	Sáng 
	1
	4A
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 4)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 5: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm (tiết 2)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 4)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 4)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 4)

	Sáu

22/12
	Sáng
	1
	4E
	Mĩ thuật
	CĐ4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (tiết 4)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	CĐ6: Biết ơn thầy cô (tiết 4)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	CĐ6:Chú bộ đội của chúng em (tiết 2)

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 4)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 4)

	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Sắc màu thiên nhiên (tiết 4)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	CĐ6: Màu cơ bản trong Mĩ thuật (tiết 4)


